
Đvt: đồng

Số 

TT 
Nội dung TCNKP Tổng cộng

Dự toán 

được giao

1 2 3

Mã số loại 280

Mã số khoản 338

Mã số chương trình, mục tiêu 20.510

Mã số tiêu chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng 

chương trình, mục tiêu
20.517

Mã loại dự toán Bổ sung

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 

địa bàn tỉnh -9.150.000 -9.150.000

Chi sự nghiệp kinh tế

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -9.150.000 -9.150.000

2.1 Dự toán được giao -9.150.000 -9.150.000

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, 

tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em -9.150.000 -9.150.000

+ Nguồn ngân sách địa phương (Mã dự phòng: 024) -9.150.000 -9.150.000

2.2 Dự toán bị khấu trừ 0

2.3 Dự toán đơn vị được rút tại KBNN -9.150.000 -9.150.000

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -9.150.000 -9.150.000

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, 

tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 
-9.150.000

-9.150.000

+ Nguồn ngân sách địa phương (Mã dự phòng: 024) -9.150.000 -9.150.000

Phòng giao dịch thuộc kho bạc nhà nước khu vực nơi đơn 

vị sử dụng NS giao dịch

KBNN Khu 

vực XV-

Phòng giao 

dịch số 11

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
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Chương: 423
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